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	MÔN: VẬT LÝ - LỚP 9

	
	Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

	Đề có 01 trang
	

	
	


Câu 1: (2.0 điểm)
    Một biến trở con chạy có số ghi (20Ω - 2,5A).

a/ Tính hiệu điện thế lớn nhất được phép đăt vào hai đầu cuôn dây của biến trở.

b/ Biến trở được dùng để làm gì?
Câu 2: (1.0 điểm)
     Tính điện trở của một đoạn dây Nikêlin có chiều dài 19,6  m, tiết diện 0,196 mm2, biết điện trở suất của Nikêlin là 0,40.10-6 Ω m.
Câu 3: (4.0 điểm) 
     Đọan mạch AB gồm  hai điện trở R1 = 8 Ω, R2 = 4 Ω  mắc nối tiếp. Đặt hiệu điện thế không đổi bằng 12V giữa hai đầu đoạn mạch AB.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở ?
b) Tính công suất tiêu thụ của điện trở R1và nhiệt lượng tỏa ra trên cả đoạn mạch trong 2 phút.

c) Thay R2 bằng đèn (6V-3W) thì đèn có sáng bình thường không?. Tại sao?.
Câu 4: (1.0 điểm)

      Hãy  xác định cực của ống dây. Vẽ và xác định chiều đường sức từ  trong ống dây. 

Câu 5: (1.0 điểm)
        Trong  bệnh viện , để lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi  mắt của bệnh nhân, một cách an toàn thì ngoài những dụng cụ y tế khác, bác sĩ có thể sử dụng nam châm được không ?. Tại sao?.
Câu 6: (1.0 điểm)
      Có hiện  tượng  gì xảy  ra  với  một  thanh  thép  khi  đặt  nó trong  lòng  một  ống dây có dòng điện một chiều chạy qua?.
-HẾT-
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	MÔN: VẬT LÝ - LỚP 9


		Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)


	Đề có 01 trang
	

		

	
HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu

Điểm

1
(2,0 điểm)
a) Áp dụng định luật Ôm: I = U/R        U = I.R = 2,5.20 = 50 V
b) Trả lời đúng

1,0đ

1,0đ
2
(1,0 điểm)
 R = P.l/S = 0,4.10-6 .19,6 / 0,196.10-6 = 40 (  Ω )
         1,0đ          
3
( 4,0 điểm)

  a) Rtđ = R1 +R2  = 8 + 4 = 12 (()
      I= U/R = 12/12 = 1 (A)

      I = I1 = I 2 = 1 (A)

      I1= U1/R1→U1 = I1.R1  = 1.8= 8V

      I2= U2/R2  →U2 = I2.R2  = 1.4= 4V

  b) P1 = U1.I1 =8 .1 = 8 W
      Qtỏa = I2 .R.t = 12.12.120 = 1440 J
  c) Pđm= U đm2/ Rđ→ Rđ= U đm2/ Pđm = 62 / 3 = 12(() 

      R’ = R1 + Rđ = 8+12 = 20 (() 

      I = I = I đ = U/ R’ = 12/20 = 0,6 A

      U đ = I đ Rđ = 0,6.12= 7,2 V
      Vậy đèn sáng tỏ vì U đ  > U đm  
         0,5đ 
         0,5đ 
         0,5đ 
         0,5đ 
         0,5đ 
         0,5đ 
         1.0đ
4

(1.0 điểm)
  Xác định đúng:

  2 cực,chiều đường sức từ
1,0đ

5
(1.0 điểm)
Trả lời đúng: Được vì nam châm có khả năng hút sắt.
         1,0đ
6
(1.0 điểm)
1,0đ

Trả lời đúng: thanh thép bị nhiễm từ và trở thành một nam châm.
Lưu ý: 

- Sai hoặc thiếu đơn vị - 0.25đ. Trừ tối đa 0.25đ  cho cả bài.


- Học sinh có thể làm cách khác nếu đúng giáo viên dựa vào thang điểm cho điểm.

                                                   - HẾT-
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	Đề có 01 trang
	

	
	


Câu 1: (2,0điểm)
        Một biến trở con chạy có số ghi (80Ω - 2A).
        a) Nêu ý nghĩa của các số ghi trên biến trở?
        b) Tính hiệu điện thế lớn nhất được phép đăt vào hai đầu cuôn dây của biến trở?
Câu 2: (1,0 điểm)
        Tính điện trở của một đoạn dây đồng có chiều dài 5 m, tiết diện 0,85 mm2, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ω m.
Câu 3: (4.0 điểm)

        Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1= 20Ω mắc song song với điện trở R2= 80Ω. Đặt hiệu điện thế không đổi 12V giữa hai đầu đoạn mạch AB.
        a)Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.  

       b) Tính điện năng tiêu thụ của mạch trong 15 phút?

       c) Mắc thêm điện trở R3 nối tiếp với đoạn mạch song song thì công suất giảm 3 lần so với lúc trước. Tính R3?
Câu 4: (1.0 điểm)        
	       Hãy  vẽ  kim  nam  châm  nằm  cân  bằng  ở  các  vị  trí A, B, C  trong  từ t rường  của  nam  châm t hẳng  như  hình  vẽ.

	                


Câu 5: (1.0 điểm)
          Có một số pin để lâu ngày và một đoạn dây dẫn. Nếu không có bóng đèn pin để thử, hãy nêu một phương án đơn giản dùng kim nam châm để kiểm tra pin còn sử dụng được hay không? 
Câu 6: (1.0 điểm)

       Có thể sử dụng nam châm điện để nâng cái bàn ăn bằng gỗ được không? Tại sao?
- HẾT-
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	Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

	Đề có 01 trang
	

	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	
	Điểm

	1

(2,0 điểm)
	a) Nêu đúng ý nghĩa: 

- 80Ω là điện trở lớn nhất của biến trở.
- 2A là cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua biến trở.
)
b) Áp dụng định luật Ôm: I = U/R         U = I.R = 2.80 = 160 V

	0.5đ / 1 ý
1 đ

	2

(1,0điểm)
	 R = p.l/s = 1,7.10-8 .5/ 0,85.10-6 = 0,1 ( Ω )
	0.5đ 



	3
( 4,0 điểm)
	a) Rtđ = R1.R2  / (R1+R2)  = 20. 80/ (20+80) = 16 (()
      I= U/R = 12/16 = 0,75 (A)

      U= U1= U2 =12V
      I1= U1/R1  = 12/20 = 0,6 A

      I2= U2/R2   = 12/80 = 0,15A
b) Qtỏa = I2 .R.t = 0,752.16.60 = 540 J 

c) P= U.I= 12. 0.75 = 9W

      P’= P/2 = 9/2 = 4,5W

      P’= U2/ R’→ R’ = 122 / 4,5 = 32 W

      R3 = R’- Rtđ = 32- 16 = 16 (()
	0,5đ

         0,5đ 
         0,5đ 
         0,5đ 
         1.0đ
1.0đ

	4

(1.0 điểm)
	  Xác định đúng:

  chiều đường sức từ, vẽ đúng chiều kim nam châm.
	1,0đ



	5
(1.0 điểm)
	Trả lời đúng Nối dây dẫn với hai cực của pin, sau đó đưa kim nam châm đặt tự do trên trục nhọn lại gần dây dẫn, chờ cho kim nam châm cân bằng, nếu kim nam châm bị lệch khỏi hướng Bắc – Nam ban đầu thì trong dây dẫn có dòng điện hay pin còn sử dụng được.
	1.0đ

	6
(1.0 điểm)
	
	1.0đ

                                                                                               

	
	Trả lời đúng.
	


Lưu ý: 

- Sai hoặc thiếu đơn vị - 0.25đ. Trừ tối đa 0.25đ  cho cả bài.


- Học sinh có thể làm cách khác nếu đúng giáo viên dựa vào thang điểm cho điểm.

- HẾT 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 9
	Stt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu

	Điểm

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	

	
	
	
	Câu tự luận

	Câu tự luận

	Câu tự luận

	Câu tự luận

	
	

	1
	Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm
	1.1 Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm. 
	0,5
	
	
	
	0,5
	1


	
	
	1.2 Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song
	
	
	0,5
	
	0,5
	2

	
	
	1.3 Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện vật liệu làm dây dẫn - Biến trở
	
	1
	
	
	1
	2

	2
	Công và công suất của dòng điện. Định luật Joule - Lenz 
	2.1 Công suất điện - Điện năng - Công của dòng điện.
	
	
	
	0,5

	0,5
	1

	
	
	2.2 Định luật Joule - Lenz
	
	
	0,5
	
	0,5
	1

	3
	Từ trường

	3.1 Tác dụng từ của nam châm - của dòng điện
	1

	
	
	
	1
	1

	
	
	3.2. Từ trường
	
	1
	
	
	1
	1

	
	
	3.3 Nam châm điện
	1
	
	
	
	1
	1

	Tổng
	2,5
	2
	1
	0,5
	6
	

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


	Tổng điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10
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